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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI 

 

  

Công khai thông tin chất lượng đào tạo năm học 2023-2024 

1) Thông tin về quy mô đào tạo hiện tại (tính đến tháng 6/2024) 

TT Lĩnh vực đào tạo 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 
Đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học Liên thông 

  Tổng số  200 3.668  26 

1 
Kinh doanh và quản 

lý 
0 

200 3.166 0 26 

2 Pháp luật 0 0 184 0 0 

3 
Máy tính và công 

nghệ thông tin 

0 
 175 

 
 

4 Nhân văn 0 0 143 0 0 

2) Thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm* 

TT Khối ngành 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm  

sau 1 năm ra trường 

(%)** 

Loại xuất 

sắc 
Loại giỏi Loại khá 

  Tổng số 707      

1 Kinh doanh và 

quản lý 
617 1,5 10,9 76,8 93,0 

2 Pháp luật 29 0 13,8 75,9 97,5 

3 Máy tính và công 

nghệ thông tin 
33 0 24,2 72,7 89,0 

4 Nhân văn 28 0 25,0 75,0 98,5 

(*) Tình hình việc làm năm 2024 được khảo sát trên số sinh viên tốt nghiệp năm 2023 

(**) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học  

3) Thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà 

Nội tổ chức biên soạn: 

TT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo 

giáo trình, tài liệu tham 

khảo  

1 Giáo trình Học máy và ứng dụng 2024 

 

QĐ số 300/QĐ-

ĐHTNH-QLKH, ngày 

19/9/2023. 
2 Giáo trình Ứng dụng tin học trong Tài chính ngân 

hàng 

3 Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học 

4 Giáo trình Học phần Văn hoá Anh – Mỹ 

5 Giáo trình Học phần Viết 1,2 

6 Giáo trình Kiểm toán dự toán 

7 Giáo trình Kế toán quản trị 1,2 



TT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo 

giáo trình, tài liệu tham 

khảo  

8 Bài giảng Biên dịch 2 

9 Bài giảng Phiên dịch 2 

10 Sách Phương pháp hiện thực hoá HPA dòng tiền 

11 Bài thực hành học phần Kế toán tài chính 1 

12 Bài thực hành học phần Kế toán tài chính 2 

4) Thông tin hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

T

T 

Tên chủ đề hội nghị,  

hội thảo khoa học 

Thời gian 

tổ chức 

Địa điểm tổ 

chức 

Số 

lượng 

tham 

dự 

Liên kết tới địa 

chỉ công khai 

1 

Các bài học kinh nghiệm trong 

việc giải quyết các tranh chấp 

thương mại được giải quyết 

bằng trọng tài, hoà giải thương 

mại và đề xuất hoàn thiện pháp 

luật 

8/2023 

31 Dịch 

Vọng Hậu, 

Cầu Giấy, 

HN 

30 

 

2 

Phương pháp giảng dạy và 

phương pháp đánh giá kết quả 

học tập theo chuẩn đầu ra 

9/2023 15 

 

3 

Chính sách Tài chính-Ngân 

hàng ở Việt Nam hiện nay- 

Những vân đê đặt ra. 

9/2023 25 

 

4 

Đảm bảo liêm chính học thuật 

trong hoạt động NCKH  - Kinh 

nghiệm của Trường Đại học Tài 

chính - Ngân hàng  Hà Nội 

11/2023 60 

https://fbu.edu.v

n/hoi-thao-khoa-

hoc-dam-bao-

liem-chinh-hoc-

thuat-trong-hoat-

dong-dao-tao-

va-nghien-cuu-

khoa-hoc-tai-co-

so-giao-duc-dai-

hoc/ 

5 Chuyển đổi số trong đào tạo 12/2023 30  

6 
Nâng cao chất lượng giảng dạy 

các học  phần Tiếng Anh 
12/2023 18 

 

7 

Hệ thuống chuẩn mực báo cáo tài 

chính quốc tế và khả năng áp dụng 

ở Việt Nam 

12/2023 20 

 

8 

Đổi mới phương pháp giảng dạy 

và đánh giá nhằm đáp ứng chuẩn 

đầu ra của CTĐT ngành TCNH 

12/2023 25 

https://vientaichi

nhnganhang.fbu.

edu.vn/hoi-thao-

ra-soat-dieu-

chinh-chuan-

dau-ra-cap-nhat-

cai-tien-ctdt-

chuyen-nganh-



T

T 

Tên chủ đề hội nghị,  

hội thảo khoa học 

Thời gian 

tổ chức 

Địa điểm tổ 

chức 

Số 

lượng 

tham 

dự 

Liên kết tới địa 

chỉ công khai 

tai-chinh-doanh-

nghiep-he-dh-

chinh-quy/ 

9 

Đổi mới và nâng cao chất lượng 

giảng dạy của giáo viện FBU 

trong điều kiện hiện nay 

3/2024 50 

 

10 
Cuộc thi thủ lĩnh Marketing FBU 

-2024 
 60 

https://vienngon

ngunuocngoai.fb

u.edu.vn/cuoc-

thi-thu-linh-

marketing-2024/ 

11 
Toạ đàm: Khởi nghiệp và đổi mới 

sáng tạo cho sinh viên viện CNTT 
3/2024 70 

https://vienngon

ngunuocngoai.fb

u.edu.vn/toa-

dam-khoi-

nghiep-va-doi-

moi-sang-tao-

cho-sinh-vien-

vien-cntt/ 

12 

Giảng dạy và đánh giá Ngôn ngữ 

nước ngoài trong điều kiện hội 

nhập quốc tế tại FBU 

4/2024 20 

 

13 

Giảng dạy và đánh giá các môn 

học thuộc ngành Kế toán – Kiểm 

toán trong điều kiện hội nhập 

Quốc tế 

4/2024 

25  

14 

Trí tuệ nhân tạo: Trí tuệ nhân tạo 

là tương lai trong khoa học viễn 

tưởng nhưng đã trở thành hiện 

thực của khoa học ngày nay: Ý 

nghĩa như thế nào đối với chúng 

ta 

11/4/2024 

80 https://vienngon

ngunuocngoai.fb

u.edu.vn/sinh-

vien-fbu-gap-go-

chuyen-gia-

chuyen-doi-so-

cong-ty-fpt-

software-

malaysia-chia-

se-ve-tri-tue-

nhan-tao/ 

15 

Tọa đàm: Sự trỗi dậy kinh tế và 

thành công của Việt Nam trong 

một thế hệ: Nguyên nhân, chính 

sách, chính sách đối ngoại và 

tương lai. 

24/4/2024 

30  

16 
Hội nghị nghiên cứu khoa hgocj 

sinh viên về sở hữu trí tuệ 2024 
4/2024 

80 https://vienngon

ngunuocngoai.fb

u.edu.vn/hoi-

nghi-nghien-



T

T 

Tên chủ đề hội nghị,  

hội thảo khoa học 

Thời gian 

tổ chức 

Địa điểm tổ 

chức 

Số 

lượng 

tham 

dự 

Liên kết tới địa 

chỉ công khai 

cuu-khoa-hoc-

sinh-vien-ve-so-

huu-tri-tue-nhan-

ngay-so-huu-tri-

tue-the-gioi-26-

04-2024/ 

17 
Hội Thảo Nghiên Cứu Khoa Học 

Tại Viện Ngôn Ngữ Nước Ngoài,  5/2024 

30 https://vienngon

ngunuocngoai.fb

u.edu.vn/hoi-

thao-nghien-cuu-

khoa-hoc-tai-

vien-ngon-ngu-

nuoc-ngoai-

truong-dai-hoc-

tai-chinh-ngan-

hang-ha-noi-

mot-buoi-chieu-

day-an-tuong/ 

18 

Chính sách Tài chính tiền tệ ở 

Việt Nam hiện nay – Tài chính 

xanh 

5/2024 

25  

19 
Cuộc thi Diễn án Hình sự Viện 

PLKT - FBU 
 

50 https://vienngon

ngunuocngoai.fb

u.edu.vn/cuoc-

thi-dien-an-hinh-

su-nam-2024-

fbu/ 

20 

Tọa đàm: Kỹ năng và đạo đức 

nghề nghiệp cần thiết cho nhân 

viên kiểm toán: cơ hội và thách 

thức khi làm việc tại các công ty 

Big 4 

7/6/2024 

40  

21 

Hội nghị ký kết thoả thuận hợp tác 

giữa Viện ngôn ngữ nước ngoài 

và doanh nghiệp 

6/2024 

30 https://vienngon

ngunuocngoai.fb

u.edu.vn/le-ky-

ket-thoa-thuan-

hop-tac-giua-

vien-ngon-ngu-

nuoc-ngoai-

truong-dai-hoc-

tai-chinh-ngan-

hang-ha-noi-va-

cac-don-vi-

doanh-nghiep/ 

22 

Đào tạo chất lượng cao Logistics 

và chuỗi cung ứng toàn cầu trong 

xu thế chuyển đổi số  

6/2024 

80 https://thoibaotai

chinhvietnam.vn

/dao-tao-nguon-

nhan-luc-



T

T 

Tên chủ đề hội nghị,  

hội thảo khoa học 

Thời gian 

tổ chức 

Địa điểm tổ 

chức 

Số 

lượng 

tham 

dự 

Liên kết tới địa 

chỉ công khai 

logistics-chat-

luong-cao-va-

chuoi-cung-ung-

toan-cau-

153344.html 

23 
Cuộc thi Tài năng Ngôn ngữ Anh 

FBU 2024 
  

40 https://vienngon

ngunuocngoai.fb

u.edu.vn/vong-

chung-ket-cuoc-

thi-tai-nang-anh-

ngu-fbu/ 

5) Thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và 

tư vấn 

TT 

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người 

chủ trì và 

các thành 

viên 

Đối tác 

trong 

nước 

và quốc 

tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt  

sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

1 

Đề án mở ngành đào 

tạo trình độ đại học 

ngành Ngôn ngữ 

Trung Quốc 

TS. 

Trương 

Văn Nam 

- 

2023-

2024 
100,000,000 

Phục vụ cho 

hoạt động mở 

rộng ngành 

Đào tạo của 

nhà Trường 

  
 

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Ngọc Ánh 

 


